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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2020-2021.
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MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

	Mạch kiến thức, kỹ năng.
	Số câu và

số điểm
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng cơ bản)
	Mức 4

(vận dụng nâng cao)
	Tổng

	Chủ

đề

1:

Khám phá máy tính.
	Bài 1: Khám phá máy tính (Computer).
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	
	Bài 2: Luyện tập.
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	
	Bài 3: Thư điện tử email.
	Số câu
	
	2
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	2,3
	
	
	2,3

	
	
	Số điểm
	
	1.0
	
	
	1.0

	Chủ

đề

2:

Soạn

thảo

văn

bản.
	Bài 1: Những gì em đã biết.
	Số câu
	2
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	1,4
	
	
	
	1,4

	
	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	1.0

	
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	5
	
	
	
	5

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	
	Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản.
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	Chủ

đề

3:

Thiết

kế

bài

trình

chiếu.
	Bài 1: Những gì em đã biết.
	Số câu
	1
	
	1

9,10

5.0
	
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	6

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	8
	
	
	8

	
	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	0.5

	
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu.
	Số câu
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	9,10

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	5.0

	
	Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	7
	
	
	7

	
	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	0.5

	
	Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu.
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	


	Tổng cộng
	Số câu
	4
	4
	2
	0
	10

	
	Số điểm
	2.0
	4.0
	6.0
	0
	10
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Họ và tên học sinh: ........................................................... Lớp: ....................

	Điểm
	Nhận xét

	Lý thuyết


	Thực hành


	Tổng


	………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Mỗi ý đúng được 0.5 điểm) 

(Thời gian làm bài: 15 phút)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Biểu tượng của phần mềm Word là:
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Câu 2: Trong giao diện khi sử dụng thư điện tử Gmail, mục Hộp thư nháp có tác dụng gì?

A. Xem thư nháp.




B. Xem thư em đã gửi cho bạn bè.

C. Xem thư đã bị xóa.



D. Xem thư của bạn bè gửi đến cho em.

Câu 3: Khi tạo lập địa chỉ thư điện tử email, địa chỉ email nào dưới đây được tạo là không hợp lệ? (0,5 điểm)
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Câu 4: Trong word để chèn(thêm) một đối tượng, em thực hiện chọn thẻ nào ? (0,5 điểm)
A. Insert .

B. Home.

C. View.

D. Page Layout.

Câu 5: Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản, em bôi đen (chọn) phần văn bản muốn điều chỉnh, sau đó chọn nút nào để điều chỉnh các thông số dãn dòng?     
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A. Telex. B. VNL C. VIQR. D. Microsoft VI Layout.

CAu 5: Pé didu chinh khoang céch giira cac dong trong vin ban, em bdi den (chon) phan
van ban mudn diéu chinh, sau dé chon it nao dé diéu chinh cac thong sb dan dong?

A. pen B. Copy C. Delete D. Rename

Cau 7: Trong phén mém Windows Movie Maker dé chon nhac nén cho doan clip, tai
khung cong viéc, em chon 1énh nao trong cac 1énh sau day? (0,5 diém)

A. Import video. B. Import audio or music.

C. Import picture. D. Save to my computer.

Ciau 6: Trong phﬁn mém Word, @é canh 1€ trai, em chon:

o
< GO e P
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Câu 6: : Biểu tượng của phần mềm trình chiếu là:
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Câu 7: Trong phần mềm PowerPoint, để chèn đoạn video từ file trên máy tính vào trang trình chiếu, em chọn:
A. Insert>Movie>Sound from File…
B. Insert>Movie>Sound from Clip Organizer…
C. Insert>Movie>Movie from File…
D. Insert>Movie>Movie from Clip Organizer…
Câu 8: Trong phần mềm PowerPoint, để tạo hiệu ứng chuyển động đi theo đường cho một đối tượng nào đó,… trong nút công cụ [image: image17.png]Siides \(_Outline
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II. PHẦN THỰC HÀNH: (6 điểm)

(Thời gian làm bài: 20 phút)
Câu 9: (5.0 điểm) Em hãy thiết kế một bài trình chiếu trên Power Point có 5 Slide gồm theo các yêu cầu sau:

a) Tiêu đề bài : “Các loại hoa em yêu”, nội dung mỗi slide giới thiệu về 1 loại.

b) Ở mỗi slide chèn một bức tranh (ảnh).

c) Chèn một đoạn video ngắn ở slide cuối . 

d) Tạo thêm các hiệu ứng (Add Effect) vào bài trình chiếu sao cho sinh động, đẹp mắt.

          Câu 10: (1.0 điểm) Em hãy lưu lại bài trình chiếu vừa thiết kế với tên file theo mẫu:
Tên lớp – Tên bài – Tên HS.
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I. TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	D


II. THỰC HÀNH (6 điểm)
Câu 9: HS thiết kế một bài trình chiếu trên Power Point 2010 gồm các đối tượng theo đúng yêu cầu bài: (được đủ 5.0 điểm). Cụ thể:
a) HS thiết kế được Tiêu đề bài : “Các loại hoa em yêu”, nội dung mỗi slide giới thiệu về 1 loại. (2.0 đ)

b) Ở mỗi slide chèn một bức tranh (ảnh).
(1.0đ)

c) Chèn một đoạn video ngắn ở slide cuối . (1.0 đ)

d) Tạo thêm các hiệu ứng (Add Effect) vào bài trình chiếu sao cho sinh động, đẹp mắt. (1.0đ)

          Câu 10: (1.0 điểm) HS lưu lại bài trình chiếu vừa thiết kế đúng với tên file theo mẫu: (được 1.0 điểm).
Tên lớp – Tên bài – Tên HS.

